
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 65, ngách 186/25, đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

20/07/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ODC VIỆT NAM

0106908112

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

2. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

3. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

4. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
- Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải hàng 
không, vận tải bộ, vận tải đường thủy nội địa; 
Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay 

5229

6. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

7. Bán buôn tổng hợp 4690

8. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

10. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

12. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

13. Dịch vụ ăn uống khác
chỉ gồm có các ngành nghề sau: Cung cấp dịch vụ ăn uống 
theo hợp đồng với khách hàng trong khoản  thời gian cụ thể 

5629

14. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

15. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ODC VIỆT 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ODC VIET NAM ONE MEMBER 
COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0466.823.737
Email: nguyenbatoan.cgtd@gmil.com odc.com.vn

Fax:
Website:
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16. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

17. Cổng thông tin 6312

18. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Bán buôn ô tô con (loại 12 
chỗ ngồi trở xuống); 

4511

19. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

20. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
chỉ gồm có: Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận 
phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 

4530

21. Bán mô tô, xe máy 4541

22. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

23. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chỉ gồm có: Đại lý; 

4610(Chính)

24. Bán buôn thực phẩm 4632

25. Bán buôn đồ uống 4633

26. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chỉ gồm có: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm 
vệ sinh; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự; Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;

4649

27. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Bán buôn máy móc, thiết bị 
và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại 
vi); 

4659

28. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chỉ gồm có: Vận tải hàng khách bằng xe khách nội tỉnh, liên 
tỉnh; 

4932

29. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

30. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
chỉ gồm có các ngành nghề sau: Việc tổ chức, xúc tiến và/hoặc 
quản lý các sự kiện, như kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, 
hội nghị, có hoặc không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm 
nhận những vấn đề tổ chức. 

8230

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng 
hóa;  

8299

32. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

33. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

34. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo 
bồi dưỡng; Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; Đào tạo về 
sự sống;  

8559
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1.900.000.000 VNĐ

35. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

36. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chỉ gồm có: Dịch vụ tư vấn đầu tư; 

6619

37. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

38. Quảng cáo 7310

39. Cho thuê xe có động cơ 7710

40. Đại lý du lịch 7911

41. Điều hành tua du lịch 7912

42. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

43. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

44. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
- Vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm các văn 
phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa mục tiêu 
khác;  
- Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch cửa 
sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cất, 
ống thông gió, các bộ phận của ống; 
- Vệ sinh bể bơi hoặc bảo dưỡng; 
- Vệ sinh xe buýt, Vệ sinh tàu hỏa, máy bay;  
- Vệ sinh máy móc công nghiệp; 

8129

45. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

46. (trong các ngành, nghề có trên không bao gồm: ngành, nghề 
cấm đầu tư kinh doanh. đối với các ngành, nghề kinh doanh có 
điều kiện thì pháp nhân chỉ được kinh doanh khi  có đủ điều 
kiện theo qui định pháp luật). 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 141922523

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đông Trạch, Xã Hồng Phong, Huyện Ninh 
Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P1110 nhà 34T phố Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN BÁ TOÀN Nam
22/11/1982 Kinh Việt Nam

09/09/2013 Công an tỉnh Hải Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN BÁ TOÀN Nam

22/11/1982 Kinh Việt Nam

141922523
09/09/2013 Công an tỉnh Hải Dương

Thôn Đông Trạch, Xã Hồng Phong, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
P1110 nhà 34T phố Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
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